
STT Họ và Tên MSSV Môn phúc khảo Số CV SBL Điểm PK KQPK Ghi chú

1 Kha Nguyễn Trọng Đức 31201022163 Tiếng anh CNTC P2 507 online 8 8 không thay đổi 

2 Phạm Như Nguyệt 31201022541 Tiếng anh CNTC P2 507 online 7 7 không thay đổi 

3 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 31201022533 Tiếng anh CNTC P2 508 online 6.5 6.5 không thay đổi 

4 Nguyễn Nguyễn Kiều My 31181022732 Kỹ năng viết học thuật 501 online 4.5 5 GV PK chấm nới ý

5 Tạ Hoài Thương 31171023798 Kỹ năng viết học thuật 501 online 7 7 không thay đổi 

6 Trần thị Nguyên Phương 31181023802 Kỹ năng viết học thuật 501 online 6 6 không thay đổi 

7 Phan Mai Vy 31181020142 Kỹ năng viết học thuật 502 online 6 6 không thay đổi 

8 Nguyễn Thị Thu Thảo 31181023037 kỹ năng nghe TATM6 503 online 2.5 2.5 không thay đổi 

9 Nguyễn Lê Duyên Trang 31191027432 kỹ năng nghe TATM4 504 online 6.5 6.5 không thay đổi 

10 Dương Thị Thúy An 31201021605 kỹ năng viết TATM2 505 online 5 5 không thay đổi 

11 Nguyễn thị Thảo Sương 31181023705 Biên dịch TM 511 online 7.5 7.5 không thay đổi 

12 Phạm Võ Kiều Trinh 31181023358 Biên dịch TM 511 online 6.5 6.5 không thay đổi 

13 Tạ Hoài Thương 31171023798 Biên dịch TM 511 online 7 7 không thay đổi 

14 Trần thị Nguyên Phương 31181023802 Biên dịch TM 511 online 6.5 6.5 không thay đổi 

15 Đỗ Hồng Quân 31191022214 KN viết TATM4 512 online 6 6 không thay đổi 

16 Phạm Võ Kiều Trinh 31181023358 KN viết học thuật 513 online 6.5 6.5 không thay đổi 
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